
DANH SÁCH 

Tổ hòa giải ấp 1, xã Cái Nước 

(Kèm theo Quyết định số 1488 /QĐ-UBND ngày 22 /7/2026 của UBND xã Cái Nước) 

 

 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Chức vụ 

Trình độ 

chuyên 

môn (VH) 

Số điện thoại 

01 Hồ Văn Giữ 1972 Nam Kinh Tổ trưởng TC Luật 0919 449 217 

02 Nguyễn Chí Bằng 2000 Nam Kinh Thành viên ĐH Luật 0849 691 969 

03 Huỳnh Kế Thừa 1985 Nam Kinh Thành viên Đại học  0945 014 142 

04 Trần Ngọc Bẩy 1966 Nữ Kinh Thành viên 12/12 0914 446 941 

05 Diệp Văn Toàn 1978 Nam Kinh Thành viên Đại học  0946 745 874 

06 Lê Văn Rước 1980 Nam Kinh Thành viên ĐH Luật 0916 432 331 

07 Thiều Thị Hiền 1982 Nữ Kinh Thành viên Trung cấp 0915 484 902 

08 Nguyễn Chúc Vẽ 1992 Nữ Kinh Thành viên Trung cấp 0915 484 902 

09 Trần Kiên Cường 1972 Nam Kinh Thành viên 11/12 0917 579 176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Tổ hòa giải ấp Khánh Tư, xã Cái Nước 

(Kèm theo Quyết định số 1488 /QĐ-UBND ngày 22/7/2026 của UBND xã Cái Nước) 

 

 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Chức vụ 

Trình độ 

chuyên 

môn (VH) 

Số điện thoại 

01 Võ Văn Điểm 1985 Nam Kinh Tổ trưởng 12/12 0914108611 

02 Nguyễn Văn Lên 1966 Nam Kinh Thành viên 9/12 0917262251 

03 Phan Văn Thừa 1983 Nam Kinh Thành viên 9/12 0817343452 

04 Võ Công Danh 1983 Nam Kinh Thành viên 12/12 0828959706 

05 Võ Văn Toàn 1992 Nam Kinh Thành viên 12/12 0837749750 

06 Nguyễn Thu Tâm 1970 Nữ Kinh Thành viên 9/12 0916902066 

07 Nguyễn Văn Nguyện 1987 Nam Kinh Thành viên 9/12 0918825381 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Tổ hòa giải ấp Trần Mót, xã Cái Nước 

(Kèm theo Quyết định số 1488/QĐ-UBND ngày 22/7/2026 của UBND xã Cái Nước) 

 

 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Chức vụ 

Trình độ 

chuyên 

môn (VH) 

Số điện thoại 

01 Trần Tuấn Em 2000 Nam Kinh Tổ trưởng 12/12 0842030907 

02 Nguyễn Văn Nhạt 1967 Nam Kinh Thành viên 8/12 0948741758 

03 Tô Quốc Khởi 1977 Nam Kinh Thành viên 10/12 0946 204 593 

04 Nguyễn Minh Hiến 1960 Nam Kinh Thành viên 9/12 0917162583 

05 Huỳnh Hòa Bình 1954 Nam Kinh Thành viên 9/12 0917162583 

06 Tô Khải Văn 2003 Nam Kinh Thành viên 

ĐH QLĐ, 

B1 NN, 

TH NC 

0942749861 

07 Lê Kiều Diễm 1982 Nữ Kinh Thành viên 9/12 0945205433 

08 Tô Thanh Dũng 1972 Nam Kinh Thành viên 9/12 0914458476 

09 Đặng Thanh Nưa 1985 Nam Kinh Thành viên 12/12 0848355772 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Tổ hòa giải ấp Đầm Cùng, xã Cái Nước 

(Kèm theo Quyết định số 1488/QĐ-UBND ngày 22/7/2026 của UBND xã Cái Nước) 

 

 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Chức vụ 

Trình độ 

chuyên 

môn (VH) 

Số điện thoại 

01 Nguyễn Bích Xoàn 1991 Nữ Kinh Tổ trưởng Đại học 0946595902 

02 Dương Văn Tol 1988 Nam Kinh Thành viên Đại Học 0945237736 

03 Lê Thanh Bình 1976 Nam Kinh Thành viên 12/12 0943334435 

04 Trần Hùng Việt 1972 Nam Kinh Thành viên 9/12 0919644152 

05 Lê Thanh Xại 1955 Nam Kinh Thành viên 12/12 0918163169 

06 Phạm Minh Khang 1999 Nam Kinh Thành viên 12/12 0839473326 

07 Vũ Thị Thêu 1975 Nữ Kinh Thành viên 9/12 0918567895 

08 Nguyễn Thanh Lùng 1951 Nam Kinh Thành viên 9/12 0919349106 

09 Huỳnh Thanh Liêm 1985 Nam Kinh Thành viên Đại Học 0914911729 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Tổ hòa giải ấp Trần Thới, xã Cái Nước 

(Kèm theo Quyết định số 1488/QĐ-UBND ngày 22/7/2026 của UBND xã Cái Nước) 

 

 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Chức vụ 

Trình độ 

chuyên 

môn (VH) 

Số điện thoại 

01 Lê Hồng Khanh 1979 Nam Kinh Tổ trưởng ĐH Luật 0859366362 

02 Tạ Thanh Lâm 1989 Nam Kinh Thành viên ĐH Luật 0917625080 

03 Trần Tấn Anh 1992 Nam Kinh Thành viên 10/12 0857100440 

04 Phạm Văn Hội 1983 Nam Kinh Thành viên TC Thú Y 0816669697 

05 Phạm Văn Thức 1991 Nam Kinh Thành viên ĐH luật 0942515002 

06 Lê Bích Nhiên 1979 Nữ Kinh Thành viên 9/12 0943860603 

07 Lê Thị Kim Tiền 1995 Nữ Kinh Thành viên 12/12 0848113677 

08 Nguyễn  Văn Út 1973 Nam Kinh Thành viên 9/12 0948730987 

09 Trần Văn Gia 1955 Nam Kinh Thành viên 9/12 0916960609 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Tổ hòa giải ấp Ngọc Hườn, xã Cái Nước 

(Kèm theo Quyết định số 1488/QĐ-UBND ngày 22/7/2026 của UBND xã Cái Nước) 

 

 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Chức vụ 

Trình độ 

chuyên 

môn (VH) 

Số điện thoại 

01 Lâm Kiều Diễm 1999 Nữ Kinh Tổ trưởng 12/12 0911386362 

02 Lâm Minh Toàn 1989 Nam Kinh Thành viên ĐH KSXD 0944443116 

03 Huỳnh Thanh Hùng 1965 Nam Kinh Thành viên 9/12 0919573837 

04 Nguyễn Cẩm Chi 1968 Nữ Kinh Thành viên 9/12 0838495985 

05 Châu Hồng Xia 1984 Nữ Kinh Thành viên 11/12 0829334773 

06 Phạm Huế Trân 1999 Nữ Kinh Thành viên 12/12 0943352953 

07 Trần Văn Cơ 1985 Nam Kinh Thành viên 11/12 0912901609 

08 Trần Thái Nguyên 1987 Nam Kinh Thành viên 12/12 0947613739 

09 Huỳnh Tấn Quang 1993 Nam Kinh Thành viên 12/12 0823511915 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Tổ hòa giải ấp Bình Thành, xã Cái Nước 

(Kèm theo Quyết định số 1488/QĐ-UBND ngày 22/7/2026 của UBND xã Cái Nước) 

 

 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Chức vụ 

Trình độ 

chuyên 

môn (VH) 

Số điện thoại 

01 Lê Văn Hướng 1988 Nam Kinh Tổ trưởng 10/12 0918799794 

02 Lý Huy Chương 1998 Nam Kinh Thành viên ĐH Luật 0944076774 

03 Trần Văn Quang 1984 Nam Kinh Thành viên 12/12 0945013783 

04 Trần Văn Út 1987 Nam Kinh Thành viên ĐH Luật 0912741183 

05 Trịnh  Việt Em 1970 Nam Kinh Thành viên 9/12 0917548725 

06 Nguyễn Việt Khái 1994 Nam Kinh Thành viên 10/12 0919837200 

07 Nguyễn Sơn Trinh 1964 Nam Kinh Thành viên 12/12 0919952409 

08 Đoàn Quốc Lâm 1966 Nam Kinh Thành viên 
ĐH Sư 

phạm 
0834240466 

09 Huỳnh Minh Vũ 1988 Nam Kinh Thành viên 9/12 0949326112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Tổ hòa giải ấp Cái Chim, xã Cái Nước 

(Kèm theo Quyết định số 1488/QĐ-UBND ngày 22/7/2026 của UBND xã Cái Nước) 

 

 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Chức vụ 

Trình độ 

chuyên 

môn (VH) 

Số điện thoại 

01 Thái Văn Thật 1983 Nam Kinh Tổ trưởng 12/12 0947052299 

02 Thái Thanh Đen 1985 Nam Kinh Thành viên ĐH  Luật 0947866817 

03 Mai Minh Đương 1990 Nam Kinh Thành viên 12/12 0942613713 

04 Trần Việt Anh 1986 Nam Kinh Thành viên ĐH QLHC 0916109399 

05 Nguyễn Thị Cúc 1983 Nữ Kinh Thành viên 9/12 0942965506 

06 Trần Chiến 1952 Nam Kinh Thành viên 9/12 0914780741 

07 Trần Phước Thạnh 1956 Nam Kinh Thành viên 9/12 0815116924 

08 Tạ Hồng Nhịn 1997 Nữ Kinh Thành viên 12/12 0946645061 

09 Nguyễn Thị Diễm My 1995 Nữ Khmer Thành viên CN CTH 0947576957 

10 Nguyễn Sông Hiền 1990 Nam Kinh Thành viên 9/12 0918549425 

11 Lê Văn Chánh 1986 Nam Kinh Thành viên 9/12 0942482245 

12 Nguyễn Hoàng Anh 1968 Nam Kinh Thành viên 9/12 0947389104 

13 Tạ Văn Tàu 1983 Nam Kinh Thành viên 12/12 0855678942 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Tổ hòa giải ấp Kinh Lớn, xã Cái Nước 

(Kèm theo Quyết định số 1488/QĐ-UBND ngày 22/7/2026 của UBND xã Cái Nước) 

 

 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Chức vụ 

Trình độ 

chuyên 

môn (VH) 

Số điện thoại 

01 Mai Thanh Tích 1958 Nam Kinh Tổ trưởng 9/12 094 8654131 

02 Nguyễn Văn Cỏl 1989 Nam Kinh Thành viên 9/12 084 9753303 

03 Nguyễn Văn Linh 1964 Nam Kinh Thành viên 9/12 0812390399 

04 Nguyễn Văn Dớt 1983 Nam Kinh Thành viên 
11/12  

TC Luật 
085 5291118 

05 Trần Út Nhỏ 1976 Nữ Kinh Thành viên 11/12 091 5997381 

06 Trần Văn Tuấn 1985 Nam Kinh Thành viên 12/12 091 9142134 

07 Trần Thanh Hoàng 1964 Nữ Kinh Thành viên 9/12 091 4522252 

08 Trần Văn Lợi 2000 Nam Kinh Thành viên 
11/12 

TC Luật 
085 4033001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Tổ hòa giải ấp Nghĩa Hiệp, xã Cái Nước 

(Kèm theo Quyết định số 1488/QĐ-UBND ngày 22/7/2026 của UBND xã Cái Nước) 

 

 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Chức vụ 

Trình độ 

chuyên 

môn (VH) 

Số điện thoại 

01 Nguyễn Minh Giới 1964 Nam Kinh Tổ trưởng 
ĐH 

QLNN 
0913090614 

02 Trương Văn Thống 1989 Nam Kinh Thành viên 
ĐH 

QLVH 
0916885540 

03 Đỗ Dương Thăng 1962 Nam Kinh Thành viên 12/12 0919301643 

04 Ngô Điền Trung 1990 Nam Kinh Thành viên TC QLNN 0917601893 

05 Phan Lam Vy 2000 Nữ Kinh Thành viên 
CĐ Ngữ 

Văn 
0948182681 

06 Nguyễn Hoàng Nhuận 1972 Nam Kinh Thành viên 
TC Quân 

sự 
0918360452 

07 Nguyễn Thu Hài 1993 Nữ Kinh Thành viên TCĐD 0911408927 

08 Trần Cẩm Bán 1985 Nữ Kinh Thành viên 9/12 0852241153 

09 Bao Vũ Linh 1990 Nam Kinh Thành viên ĐH Luật 0936421580 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Tổ hòa giải ấp 2, xã Cái Nước 

(Kèm theo Quyết định số 1488/QĐ-UBND ngày 22/7/2026 của UBND xã Cái Nước) 

 

 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Chức vụ 

Trình độ 

chuyên 

môn (VH) 

Số điện thoại 

01 Nguyễn Thị Ly 1989 Nữ Kinh Tổ trưởng 12/12 0912562653 

02 Võ Văn Nguyện 1993 Nam Kinh Thành viên 
Cử nhân 

Luật 
0917705697 

03 Trần Văn Mua 1982 Nam Kinh Thành viên 12/12 0915183531 

04 Đoàn Sông Bé 1965 Nam Kinh Thành viên 9/12 0823644959 

05 Trịnh Hồng Tươi 1966 Nư Kinh Thành viên 12/12 0917664645 

06 Châu Quốc Nguyên 1994 Nam Kinh Thành viên 12/12 0948121852 

07 Lê Hồng My 1994 Nữ Kinh Thành viên 12/12 0846233323 

08 Nguyễn Minh Cảnh 1979 Nam Kinh Thành viên 12/12 0917860911 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Tổ hòa giải ấp Cái Nước, xã Cái Nước 

(Kèm theo Quyết định số 1488/QĐ-UBND ngày 22/7/2026 của UBND xã Cái Nước) 

 

 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Chức vụ 

Trình độ 

chuyên môn 

(VH) 

Số điện thoại 

01 Võ Văn Phúc 1978 Nam Kinh Tổ trưởng 
ĐH Kế 

toán 
0948667977 

02 Phạm Minh Bực 1987 Nam Kinh Thành viên ĐH Luật 0917320970 

03 Lê Hùng Cường 1974 Nam Kinh Thành viên ĐH  Kinh tế 0949935934 

04 Phạm Thị Sim 1988 Nữ Kinh Thành viên 9/12  0961363506 

05 Nguyễn Thị Lệ Thơ 1993 Nữ Kinh Thành viên ĐH CNTN 0949777524 

06 Nguyễn Thẩm Mỹ 1962 Nam Kinh Thành viên 9/12 0914136256 

07 Đoàn Tiến Lên 2000 Nam Kinh Thành viên 9/12  0915 484 902 
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